
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A5-Toán 11A11-Toán 11A11-Toán

2  11A5-Toán 11A5-Toán

3  10A15-Toán 10A16-GDĐP

4  11A11-Toán 11A5-Toán 10A15-Toán

5  10A9-Toán 10A9-Toán 10A15-Toán

1  11A5-Toán 11A11-Toán

2  10A15-Toán 10A9-Toán 11A11-Toán

3  10A15-Toán 10A9-Toán 10A9-Toán

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A10-Toán 11A1-GDĐP 10A10-Toán

2  10A10-Toán 10A5-Toán 10A10-Toán

3  11A15-Toán 11A15-Toán 11A15-Toán

4  10A5-Toán 11A15-Toán

5  10A5-Toán 10A16-Toán 10A16-Toán

1  10A16-Toán 10A5-Toán

2  10A16-Toán 10A5-Toán 10A16-Toán

3  11A15-Toán 10A10-Toán

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A8-CC-SHTT 12A11-Toán 11A8-Toán

2  11A8-Toán

3  12A11-Toán

4  

5  11A8-TNHN

1  11A8-Toán 12A11-Toán 12A11-Toán

2  12A11-Toán 12A11-Toán

3  11A8-TNHN 11A8-Toán 11A8-Toán

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A1-CC-SHTT 11A1-TNHN 11A16-Toán

2  11A1-TNHN 11A16-Toán

3  11A16-Toán 11A1-Toán 11A1-Toán

4  11A1-Toán 10A8-Toán

5  10A8-Toán 10A8-Toán

1  10A8-Toán 11A1-Toán

2  11A1-Toán 10A8-Toán

3  11A16-Toán 11A16-Toán

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A9-CC-SHTT

2  11A10-Toán 12A9-Toán

3  11A10-Toán 12A9-Toán

4  12A9-Toán 12A9-Toán

5  12A12-Toán 11A10-Toán 12A9-Toán

1  12A12-Toán 12A9-Toán 11A10-Toán

2  12A12-Toán 12A12-Toán 11A10-Toán

3  12A12-Toán 12A12-Toán

4  

5  

S

Hà Bảo Tâm

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Huỳnh Ngọc Ngân

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Huỳnh Phước Nguyên

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Đinh Nguyễn Đông Triều

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Đỗ Thanh Tùng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  12A14-Toán 11A2-GDĐP 12A3-Toán

3  12A14-Toán 12A14-Toán 12A3-Toán

4  11A13-Toán 12A3-Toán 12A14-Toán

5  11A13-Toán 12A3-Toán 12A14-Toán

1  11A13-Toán 11A9-Toán 11A9-Toán

2  11A9-Toán 12A14-Toán 11A13-Toán 11A9-Toán

3  11A9-Toán 12A3-Toán 11A13-Toán 12A3-Toán

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A2-CC-SHTT 12A13-Toán

2  12A13-Toán 12A7-Toán 12A13-Toán

3  11A2-TNHN 12A7-Toán 12A7-Toán

4  12A7-Toán 12A13-Toán 11A2-Toán

5  12A7-Toán 12A13-Toán 11A2-Toán 11A2-TNHN

1  12A13-Toán

2  11A2-Toán 11A2-Toán

3  11A2-Toán 12A7-Toán

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A6-Toán 12A1-Toán 12A1-Toán

2  12A6-Toán 12A1-Toán

3  12A13-TNHN 10A1-Toán 10A1-Toán

4  12A1-Toán 12A6-Toán

5  10A1-Toán 12A6-Toán

1  10A1-Toán 12A1-Toán 12A6-Toán

2  10A1-Toán 12A1-Toán 12A6-Toán

3  12A13-TNHN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A12-Toán 10A12-Toán

2  10A12-Toán 10A3-Toán 11A14-Toán

3  10A3-Toán 10A3-Toán

4  11A14-Toán 10A12-Toán 10A3-Toán

5  11A14-Toán 10A12-Toán 11A5-GDĐP

1  12A18-GDĐP 10A3-Toán

2  11A14-Toán

3  11A14-Toán 12A18-GDĐP

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A12-Toán 12A5-Toán 11A7-Toán

2  12A5-Toán 11A7-Toán

3  

4  10A4-Toán 11A12-Toán

5  11A7-Toán 10A4-Toán 11A12-Toán

1  11A12-Toán 11A12-Toán 12A5-Toán 12A5-Toán 10A4-Toán

2  10A4-Toán 12A5-Toán 10A4-Toán

3  11A7-Toán 12A5-Toán 11A7-Toán 11A3-GDĐP

4  

5  

S

Ngô Phạm Hưng Thịnh

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Minh Tường

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thanh Phong

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Lâm Vũ Công Chính

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Lê Ngọc Huy

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A8-CC-SHTT 12A8-Toán 10A2-Toán

2  12A2-Toán 12A8-Toán 12A8-Toán

3  12A8-Toán

4  12A8-Toán 12A2-Toán

5  12A8-Toán 12A2-Toán

1  10A2-Toán 12A8-TNHN 10A2-Toán

2  10A2-Toán 12A2-Toán 10A2-Toán

3  12A8-TNHN 12A2-Toán 12A2-Toán

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A13-Toán 12A17-Toán 12A17-Toán

2  10A13-Toán 12A17-Toán 12A17-Toán

3  12A17-Toán 10A11-Toán 12A16-Toán

4  10A11-Toán 12A16-Toán 12A16-Toán

5  12A16-Toán 12A16-Toán 11A4-GDĐP

1  12A17-Toán 10A13-Toán 10A11-Toán

2  12A16-Toán 10A11-Toán 10A13-Toán

3  10A11-Toán 10A13-Toán

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A10-CC-SHTT 11A4-Toán 12A18-Toán

2  12A18-Toán 12A10-TNHN 12A10-TNHN

3  11A4-Toán

4  11A4-Toán 12A10-Toán 12A10-Toán

5  12A10-Toán 12A10-Toán 12A10-Toán

1  12A18-Toán 12A10-Toán

2  12A18-Toán 12A18-Toán 11A4-Toán

3  12A18-Toán 11A4-Toán

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A6-CC-SHTT 11A6-Toán 11A6-Toán 11A6-Toán

2  11A6-TNHN 10A6-Toán 11A6-Toán 11A6-Toán

3  11A3-Toán 11A6-TNHN

4  10A6-Toán 11A3-Toán 11A3-Toán 10A6-Toán

5  10A6-Toán 11A3-Toán 11A3-Toán 10A6-Toán

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A7-Toán 10A7-Toán 12A15-Toán

2  12A4-Toán 10A7-Toán 12A4-Toán 12A15-Toán

3  12A15-Toán 10A14-Toán 12A4-Toán 10A14-Toán

4  10A14-Toán 12A4-Toán 12A15-Toán 10A7-Toán

5  10A14-Toán 12A4-Toán 10A14-Toán 12A4-Toán

1  11A15-GDĐP 12A15-Toán

2  12A15-Toán

3  10A7-Toán

4  

5  

S

Phạm Minh Đăng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

Thái Thị Thu Thủy S

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Trịnh Tuấn Hiền

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thành Phương

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Xuân Hoàng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A14-CC-SHTT 11A1-Vật lí 12A8-Vật lí 12A8-Vật lí

2  12A14-TNHN 11A1-Vật lí 12A14-Vật lí 11A1-Vật lí

3  12A14-Vật lí

4  12A17-Vật lí 12A17-Vật lí

5  

1  Ôn tập 12A14-TNHN

2  Ôn tập

3  12A14-Vật lí 12A8-Vật lí

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A3-CC-SHTT

2  12A11-TNHN 12A11-TNHN

3  10A3-Vật lí 12A10-Vật lí

4  12A10-Vật lí 12A7-Vật lí

5  10A13-Vật lí 10A13-Vật lí 12A7-Vật lí

1  Ôn tập 12A7-Vật lí Ôn tập

2  Ôn tập 10A3-TNHN Ôn tập

3  10A3-TNHN 10A3-Vật lí 12A10-Vật lí

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A2-CC-SHTT 12A16-Vật lí 12A6-Vật lí

2  12A6-Vật lí 12A16-Vật lí 12A12-Vật lí

3  10A2-Vật lí 10A2-TNHN 12A12-Vật lí

4  

5  10A2-Vật lí

1  Ôn tập 12A12-Vật lí Ôn tập

2  Ôn tập Ôn tập

3  12A16-Vật lí 12A6-Vật lí 10A2-TNHN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A1-CC-SHTT 10A1-TNHN 12A7-GDĐP

2  10A10-Vật lí 10A10-Vật lí 12A7-GDĐP

3  10A9-Vật lí 10A9-Vật lí 11A16-Vật lí

4  10A1-Vật lí 11A16-Vật lí 10A1-Vật lí

5  10A1-TNHN 11A16-Vật lí

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A9-GDĐP 10A5-Vật lí

2  10A11-Vật lí

3  12A8-GDĐP 12A8-GDĐP 10A11-Vật lí

4  11A13-Vật lí 11A13-Vật lí

5  11A6-Vật lí 11A6-Vật lí

1  10A15-Vật lí 11A6-Vật lí 11A5-Vật lí

2  10A5-Vật lí 12A9-GDĐP 10A15-Vật lí

3  11A5-Vật lí 11A5-Vật lí 11A13-Vật lí

4  

5  

S

Mai Nguyễn Ngọc Tú

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

Nguyễn Thị Hoa Hồng S

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Nguyệt Anh

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Bùi Như Lạc

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Đinh Thị Kiều Oanh

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A4-CC-SHTT 12A4-Vật lí

2  11A14-Vật lí 12A4-Vật lí

3  12A11-Vật lí 12A4-TNHN

4  12A11-Vật lí

5  12A11-Vật lí

1  11A14-Vật lí 11A14-Vật lí Ôn tập

2  12A13-Vật lí 12A13-Vật lí Ôn tập

3  12A13-Vật lí 12A4-Vật lí 12A4-TNHN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A3-CC-SHTT 12A1-Vật lí

2  12A9-Vật lí 12A3-Vật lí

3  12A3-Vật lí

4  12A3-Vật lí 12A1-Vật lí

5  12A3-TNHN 12A9-Vật lí 12A1-Vật lí

1  Ôn tập 12A10-GDĐP Ôn tập

2  Ôn tập 12A3-TNHN Ôn tập

3  12A10-GDĐP 12A9-Vật lí

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A12-CC-SHTT 10A14-Vật lí

2  11A4-Vật lí

3  11A7-Vật lí 11A7-Vật lí

4  11A7-Vật lí 11A4-Vật lí

5  10A12-Vật lí 11A4-Vật lí

1  10A14-Vật lí 10A12-Vật lí

2  10A12-TNHN

3  10A12-TNHN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A4-CC-SHTT 12A15-Vật lí

2  10A4-TNHN 12A15-Vật lí

3  10A10-TNHN 12A17-GDĐP

4  12A15-Vật lí 12A5-Vật lí

5  10A4-Vật lí 12A5-Vật lí 12A17-GDĐP

1  Ôn tập 10A10-TNHN Ôn tập

2  Ôn tập Ôn tập

3  12A5-Vật lí 10A4-Vật lí 10A4-TNHN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A3-Vật lí 11A3-Vật lí 10A13-GDĐP

2  11A3-Vật lí 12A2-Vật lí 11A15-Vật lí

3  10A15-GDĐP

4  11A2-Vật lí 10A14-GDĐP 11A15-Vật lí 12A2-Vật lí

5  11A2-Vật lí 11A2-Vật lí 11A15-Vật lí 12A2-Vật lí

S

Trần Hữu Cầu

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Trần Minh Tuyến

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

Vũ Quốc Dũng S

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Thảo Trang

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Phạm Thị Vi

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A3-CC-SHTT 11A3-Hóa học

2  10A16-Hóa học 12A14-GDĐP

3  10A16-Hóa học 11A12-Hóa học 11A6-Hóa học

4  11A3-TNHN 11A6-Hóa học

5  11A6-Hóa học 12A14-GDĐP 11A3-TNHN

1  11A3-Hóa học 11A12-Hóa học

2  11A3-Hóa học 11A12-Hóa học

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A3-Hóa học

2  12A16-Hóa học

3  12A3-Hóa học 11A4-Hóa học 11A4-Hóa học

4  12A16-Hóa học 12A15-Hóa học

5  12A16-Hóa học 12A3-Hóa học 12A15-Hóa học

1  11A4-Hóa học 12A2-Hóa học

2  12A2-Hóa học

3  12A2-Hóa học 12A15-Hóa học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A7-CC-SHTT 12A7-Hóa học

2  12A10-Hóa học 12A7-Hóa học 12A10-Hóa học

3  12A7-TNHN 12A7-TNHN

4  10A15-Hóa học 12A7-Hóa học

5  10A15-Hóa học 12A10-Hóa học 12A15-TNHN

1  Ôn tập 10A4-Hóa học

2  Ôn tập 12A15-TNHN

3  10A4-Hóa học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A13-CC-SHTT 10A13-Hóa học

2  10A13-TNHN 11A10-Hóa học

3  11A10-Hóa học

4  10A2-Hóa học 10A6-TNHN

5  12A15-GDĐP

1  11A7-Hóa học 12A15-GDĐP 11A7-Hóa học

2  11A7-Hóa học 10A2-Hóa học 10A6-TNHN

3  10A13-Hóa học 10A13-TNHN 11A10-Hóa học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A5-CC-SHTT 10A5-Hóa học

2  12A1-Hóa học

3  12A9-Hóa học 12A9-Hóa học

4  12A1-Hóa học 12A9-Hóa học

5  10A5-TNHN 12A4-Hóa học

1  Ôn tập 10A5-TNHN 12A4-Hóa học

2  Ôn tập 12A1-Hóa học 12A4-Hóa học

3  10A5-Hóa học

4  

5  

S

Đặng Thị Kim Dung

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Quang Đài

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Phạm Ngọc Anh

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Cù Tiến Thành

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Đặng Thị Hồng Thủy

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A5-CC-SHTT 12A5-Hóa học

2  12A5-TNHN 12A5-Hóa học

3  

4  12A5-Hóa học 11A1-Hóa học

5  11A1-Hóa học 12A5-TNHN

1  12A8-Hóa học Ôn tập

2  12A8-Hóa học Ôn tập

3  11A1-Hóa học 12A8-Hóa học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A6-CC-SHTT 12A14-Hóa học 12A6-Hóa học

2  11A2-Hóa học 12A14-Hóa học 12A6-Hóa học

3  12A6-Hóa học 11A2-Hóa học

4  12A12-Hóa học 12A12-Hóa học

5  12A14-Hóa học 12A6-TNHN

1  Ôn tập 11A2-Hóa học

2  Ôn tập

3  12A6-TNHN 12A12-Hóa học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A8-CC-SHTT 12A11-Hóa học

2  10A8-TNHN 12A11-Hóa học

3  12A13-Hóa học 10A7-TNHN

4  10A7-TNHN

5  10A3-Hóa học

1  10A3-Hóa học 12A13-Hóa học Ôn tập

2  10A8-Hóa học 10A8-Hóa học Ôn tập

3  12A13-Hóa học 10A8-TNHN 12A11-Hóa học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A5-CC-SHTT 10A14-Hóa học

2  11A11-Hóa học 10A1-Hóa học

3  11A5-Hóa học 11A5-Hóa học

4  11A5-Hóa học

5  10A1-Hóa học 11A11-Hóa học

1  11A5-TNHN 12A16-GDĐP 11A16-TNHN

2  12A16-GDĐP 11A5-TNHN

3  10A14-Hóa học 11A16-TNHN 11A11-Hóa học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A12-CC-SHTT 10A8-Sinh học 10A8-Sinh học 11A12-Sinh học

2  11A12-TNHN 11A12-Sinh học 10A14-Sinh học

3  11A12-Sinh học 10A14-Sinh học 11A14-TNHN 11A14-TNHN

4  11A12-TNHN 10A12-GDĐP

5  11A9-TNHN 11A9-TNHN

S

Phạm Thị Thúy Hằng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Phan Minh Trí

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

Bùi Thị Quyên S

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Phạm Ngọc Thùy Dung

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Phạm Nhật Hoàng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A11-CC-SHTT 11A11-Sinh học

2  12A17-TNHN

3  12A16-TNHN 11A11-TNHN 12A16-TNHN

4  12A18-TNHN

5  12A17-TNHN 11A11-TNHN

1  11A11-Sinh học

2  11A11-Sinh học

3  12A18-TNHN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A10-CC-SHTT

2  11A10-Sinh học

3  12A10-Sinh học 11A10-TNHN

4  11A10-Sinh học 12A9-TNHN

5  11A10-Sinh học 12A9-TNHN 12A9-Sinh học

1  12A9-Sinh học 11A10-TNHN

2  12A8-Sinh học 12A8-Sinh học

3  12A10-Sinh học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A15-CC-SHTT 12A13-Sinh học 12A7-Sinh học

2  10A15-TNHN 10A16-Sinh học

3  10A15-Sinh học 10A15-Sinh học 12A11-Sinh học

4  10A16-Sinh học 12A6-Sinh học 10A15-TNHN

5  12A13-Sinh học 12A7-Sinh học 12A6-Sinh học

1  Ôn tập

2  Ôn tập

3  12A11-Sinh học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A16-Sinh học 12A4-Sinh học

2  

3  12A14-Sinh học 12A12-Sinh học

4  12A5-Sinh học 12A5-Sinh học

5  12A12-Sinh học 12A15-Sinh học

1  12A15-Sinh học 12A14-Sinh học Ôn tập

2  10A13-Sinh học 10A13-Sinh học Ôn tập

3  12A4-Sinh học 12A16-Sinh học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A14-CC-SHTT 10A14-Tin học 11A2-Tin học

2  10A14-TNHN 10A15-TCTH 12A8-TCTH

3  10A14-TCTH 10A15-Tin học 10A16-TCTH

4  10A15-Tin học 10A13-TCTH 11A1-Tin học

5  10A16-Tin học 10A13-Tin học 10A13-Tin học

1  10A13-MOS 10A14-TNHN 12A7-TCTH 10A14-MOS

2  10A13-MOS 10A16-Tin học 12A9-TCTH 10A14-MOS

3  11A1-Tin học 11A2-Tin học 12A6-TCTH 10A14-Tin học

4  

5  

S

Nguyễn Thị Như Phương

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Trần Thị Thảo Trâm

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Lâm Thanh Phụng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Hồ Thị Phương Thảo

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Lê Thị Cẩm Bình

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A5-Tin học 11A8-Tin học 10A11-TCTH 10A3-MOS

2  10A5-TCTH 11A5-TCTH 10A11-Tin học 10A12-Tin học 10A3-MOS

3  11A8-TCTH 11A13-TCTH 11A5-Tin học 10A4-MOS

4  10A3-TCTH 10A4-MOS

5  11A16-TCTH 11A7-Tin học 11A1-TCTH 10A12-Tin học

1  10A12-TCTH 11A7-TCTH 10A11-Tin học 11A8-Tin học

2  11A7-Tin học 10A4-TCTH

3  11A13-Tin học 11A13-Tin học 11A15-TCTH 11A2-TCTH

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  10A1-MOS 12A1-TCTH 10A1-Tin học 10A4-Tin học

3  10A1-MOS 12A1-Tin học 12A2-Tin học 10A3-Tin học

4  10A5-Tin học 12A3-Tin học 10A2-TCTH 10A2-Tin học

5  12A4-TCTH 12A3-TCTH 10A2-Tin học 10A5-Tin học

1  10A4-Tin học 10A2-MOS 12A2-TCTH 10A3-Tin học Ôn tập

2  10A2-MOS 12A2-Tin học 12A5-TCTH Ôn tập

3  10A1-Tin học 12A1-Tin học 12A3-Tin học 10A1-TCTH

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A11-TCTH 10A9-Tin học 10A9-TCTH

2  10A7-MOS 11A6-TCTH 11A14-Tin học 10A7-Tin học

3  10A7-MOS 10A7-TCTH 10A10-Tin học 11A9-Tin học 10A9-Tin học

4  10A8-MOS 11A9-TCTH 10A8-TCTH 11A9-Tin học

5  10A8-MOS 11A12-TCTH 11A6-Tin học 11A14-Tin học 10A7-Tin học

1  11A10-TCTH 10A10-Tin học

2  10A10-TCTH 11A6-Tin học

3  10A6-TCTH 11A14-TCTH 10A6-Tin học 10A6-Tin học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A4-CC-SHTT 11A3-TCTH 12A18-Tin học 12A10-TCTH

2  11A16-Tin học 11A3-Tin học 12A18-TCTH 11A4-Tin học

3  11A15-Tin học 11A4-TNHN 12A17-TCTH 12A17-Tin học

4  12A18-Tin học 12A17-Tin học 10A5-MOS 11A3-Tin học

5  11A4-TNHN 11A16-Tin học 10A5-MOS 12A13-TCTH

1  10A6-MOS 12A16-TCTH 11A4-Tin học 11A4-TCTH

2  10A6-MOS 12A14-TCTH 12A15-TCTH

3  12A12-TCTH 12A11-TCTH 11A15-Tin học

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A11-CC-SHTT 10A11-Ngữ văn 10A11-Ngữ văn

2  10A11-TNHN 10A11-Ngữ văn

3  11A1-Ngữ văn 11A14-Ngữ văn 11A1-Ngữ văn

4  11A1-Ngữ văn 11A1-Ngữ văn

5  11A1-Ngữ văn 11A14-Ngữ văn

1  11A14-Ngữ văn 11A14-Ngữ văn

2  10A11-Ngữ văn 11A14-Ngữ văn

3  10A11-Ngữ văn 10A11-TNHN

4  

5  

S

Trần Công Minh Nhã

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Trương Minh Hiếu

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Đoàn Thị Bình

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Lê Hoàng Long

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thanh Nga

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A7-CC-SHTT

2  12A7-Ngữ văn 10A8-Ngữ văn 10A8-Ngữ văn 12A4-Ngữ văn

3  12A4-Ngữ văn 12A7-Ngữ văn 10A8-Ngữ văn 10A8-Ngữ văn

4  12A4-Ngữ văn 12A7-Ngữ văn 12A4-Ngữ văn 10A8-Ngữ văn

5  12A4-Ngữ văn

1  10A7-Ngữ văn

2  10A7-Ngữ văn 10A7-Ngữ văn 10A7-Ngữ văn

3  12A7-Ngữ văn 10A7-Ngữ văn 12A7-Ngữ văn

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A6-CC-SHTT 10A6-Ngữ văn 12A15-Ngữ văn 10A6-Ngữ văn

2  12A6-Ngữ văn 12A15-Ngữ văn 10A6-Ngữ văn

3  10A6-Ngữ văn 12A15-Ngữ văn 10A6-Ngữ văn 12A15-Ngữ văn

4  12A6-Ngữ văn 12A15-Ngữ văn 10A15-Ngữ văn

5  12A6-Ngữ văn 10A15-Ngữ văn

1  12A6-Ngữ văn 10A15-Ngữ văn

2  10A15-Ngữ văn

3  10A15-Ngữ văn 12A6-Ngữ văn

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A11-CC-SHTT 12A5-Ngữ văn 12A14-Ngữ văn

2  10A9-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn 10A9-Ngữ văn

3  12A14-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn 12A11-Ngữ văn

4  12A14-Ngữ văn 12A14-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn 12A11-Ngữ văn

5  12A11-Ngữ văn 12A14-Ngữ văn 12A11-Ngữ văn 10A9-Ngữ văn

1  

2  10A9-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn

3  10A9-Ngữ văn 12A11-Ngữ văn

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A15-CC-SHTT 12A9-Ngữ văn

2  12A8-Ngữ văn 12A9-Ngữ văn 12A9-Ngữ văn

3  12A8-Ngữ văn 11A15-TNHN 12A9-Ngữ văn 12A9-Ngữ văn

4  12A8-Ngữ văn

5  11A15-Ngữ văn 12A8-Ngữ văn 11A15-TNHN

1  11A15-Ngữ văn 11A15-Ngữ văn

2  11A15-Ngữ văn 11A15-Ngữ văn

3  12A8-Ngữ văn

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A13-Ngữ văn 10A5-Ngữ văn 11A9-Ngữ văn

2  11A13-Ngữ văn 11A11-Ngữ văn 10A5-Ngữ văn

3  11A9-Ngữ văn 11A11-Ngữ văn

4  11A9-Ngữ văn 10A5-Ngữ văn 11A13-Ngữ văn 11A11-Ngữ văn

5  11A11-Ngữ văn 10A5-Ngữ văn 11A13-Ngữ văn

1  11A11-Ngữ văn 11A9-Ngữ văn

2  11A13-Ngữ văn 11A9-Ngữ văn

3  10A5-Ngữ văn

4  

5  

S

Nguyễn Hoàng Trang Nhung

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Ngọc Nam

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Bảo Ngân

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Huỳnh Thị Kim Ngân

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

La Chí Khang

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A4-Ngữ văn 10A2-Ngữ văn 10A4-Ngữ văn

2  10A4-Ngữ văn 10A2-Ngữ văn 10A2-Ngữ văn

3  10A2-Ngữ văn 10A2-Ngữ văn

4  10A3-Ngữ văn 10A4-Ngữ văn 10A1-Ngữ văn

5  10A3-Ngữ văn 10A4-Ngữ văn 10A1-Ngữ văn

1  10A1-Ngữ văn 10A1-Ngữ văn

2  10A1-Ngữ văn 10A3-Ngữ văn

3  10A3-Ngữ văn 10A3-Ngữ văn

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A1-CC-SHTT 11A2-Ngữ văn

2  12A1-Ngữ văn 11A2-Ngữ văn

3  

4  12A17-Ngữ văn 12A1-Ngữ văn 12A1-Ngữ văn

5  12A1-Ngữ văn 12A1-Ngữ văn

1  12A17-Ngữ văn 11A2-Ngữ văn 11A2-Ngữ văn

2  12A17-Ngữ văn 12A17-Ngữ văn 11A2-Ngữ văn

3  12A17-Ngữ văn 12A17-Ngữ văn

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A13-CC-SHTT 11A12-Ngữ văn 12A13-Ngữ văn 11A12-Ngữ văn

2  12A3-Ngữ văn 11A12-Ngữ văn 12A3-Ngữ văn 11A12-Ngữ văn

3  11A16-Ngữ văn 12A13-Ngữ văn

4  11A16-Ngữ văn 12A13-Ngữ văn 11A16-Ngữ văn 12A13-Ngữ văn

5  12A13-Ngữ văn 11A12-Ngữ văn 12A3-Ngữ văn

1  11A16-Ngữ văn 12A3-Ngữ văn

2  11A16-Ngữ văn 12A3-Ngữ văn

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A12-CC-SHTT 12A12-Ngữ văn 11A5-Ngữ văn

2  12A12-TNHN 12A12-Ngữ văn

3  12A12-Ngữ văn 11A5-Ngữ văn 12A12-Ngữ văn 12A18-Ngữ văn

4  11A5-Ngữ văn 12A18-Ngữ văn 12A12-Ngữ văn 12A18-Ngữ văn

5  12A18-Ngữ văn 12A18-Ngữ văn 12A18-Ngữ văn 12A12-TNHN

1  11A5-Ngữ văn

2  11A5-Ngữ văn

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A16-Ngữ văn

2  10A13-Ngữ văn 10A13-Ngữ văn 10A16-Ngữ văn

3  10A13-Ngữ văn 10A13-Ngữ văn 10A13-Ngữ văn

4  10A10-Ngữ văn 12A11-GDĐP 10A14-Ngữ văn

5  10A10-Ngữ văn 10A10-Ngữ văn 12A11-GDĐP

1  10A16-Ngữ văn 10A16-Ngữ văn 10A14-Ngữ văn

2  10A14-Ngữ văn 10A16-Ngữ văn 10A14-Ngữ văn

3  10A10-Ngữ văn 10A14-Ngữ văn 10A10-Ngữ văn

4  

5  

S

Nguyễn Thị Thương

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Phạm Thị Thùy Dương

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Phan Thị Tương

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Kiều Oanh

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Thu Thảo

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A4-Ngữ văn 10A12-Ngữ văn 11A10-Ngữ văn

2  10A12-Ngữ văn 11A4-Ngữ văn 11A10-Ngữ văn

3  10A12-Ngữ văn 10A12-Ngữ văn

4  11A10-Ngữ văn 11A4-Ngữ văn

5  11A10-Ngữ văn 11A6-Ngữ văn

1  11A10-Ngữ văn 10A12-Ngữ văn

2  11A4-Ngữ văn 11A6-Ngữ văn 11A6-Ngữ văn

3  11A4-Ngữ văn 11A6-Ngữ văn 11A6-Ngữ văn

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A2-CC-SHTT 12A2-TNHN 11A8-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn

2  11A3-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn

3  12A2-TNHN 11A8-Ngữ văn 11A3-Ngữ văn

4  11A8-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn

5  11A3-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn

1  11A8-Ngữ văn 11A3-Ngữ văn

2  11A8-Ngữ văn 11A3-Ngữ văn

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A7-CC-SHTT 11A7-Ngữ văn 11A7-Ngữ văn 12A16-Ngữ văn

2  11A7-TNHN 11A7-Ngữ văn 11A7-Ngữ văn 12A1-TNHN

3  12A16-Ngữ văn

4  12A10-Ngữ văn 12A16-Ngữ văn 12A10-Ngữ văn

5  12A1-TNHN 12A16-Ngữ văn 12A10-Ngữ văn

1  12A16-Ngữ văn

2  12A10-Ngữ văn 11A7-TNHN

3  12A10-Ngữ văn 11A7-Ngữ văn

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A15-Lịch Sử 10A4-Lịch Sử 11A4-Lịch Sử

2  11A9-Lịch Sử 11A9-Lịch Sử

3  11A16-Lịch Sử 11A4-Lịch Sử

4  11A15-Lịch Sử 10A13-Lịch Sử 11A16-Lịch Sử

5  11A15-Lịch Sử 10A4-Lịch Sử

1  10A15-Lịch Sử 10A13-Lịch Sử

2  11A16-Lịch Sử 11A15-Lịch Sử

3  11A4-Lịch Sử 11A9-Lịch Sử

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A10-CC-SHTT 11A10-Lịch Sử 11A1-Lịch Sử

2  11A10-Lịch Sử

3  11A11-Lịch Sử 11A13-Lịch Sử 11A12-Lịch Sử

4  11A12-Lịch Sử 10A10-Lịch Sử 11A10-Lịch Sử

5  10A10-Lịch Sử 11A11-Lịch Sử

1  11A11-Lịch Sử 11A13-Lịch Sử

2  11A1-Lịch Sử 11A13-Lịch Sử

3  11A1-Lịch Sử 11A12-Lịch Sử

4  

5  

S

Võ Thị Phương Tuyền

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Đặng Thị Huệ

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Đoàn Thị Hằng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Tô Hải Ngọc

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Võ Minh Nghĩa

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A2-Lịch Sử 12A9-Lịch Sử

2  10A14-Lịch Sử

3  12A2-Lịch Sử 12A4-Lịch Sử

4  12A8-Lịch Sử 12A3-Lịch Sử

5  12A1-Lịch Sử 10A14-Lịch Sử

1  12A5-Lịch Sử 10A8-Lịch Sử

2  10A5-Lịch Sử 10A7-Lịch Sử 10A5-Lịch Sử

3  10A2-Lịch Sử 10A8-Lịch Sử 10A7-Lịch Sử

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A18-CC-SHTT 11A14-Lịch Sử 11A2-Lịch Sử

2  12A18-Lịch Sử 11A3-Lịch Sử

3  11A14-Lịch Sử 11A8-Lịch Sử

4  11A8-Lịch Sử 11A2-Lịch Sử 11A14-Lịch Sử

5  11A8-Lịch Sử 11A2-Lịch Sử 12A18-Lịch Sử

1  11A3-Lịch Sử 12A6-Lịch Sử Ôn tập

2  11A3-Lịch Sử 12A7-Lịch Sử Ôn tập

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  10A12-Lịch Sử 11A6-Lịch Sử

3  11A7-Lịch Sử

4  10A11-Lịch Sử 11A7-Lịch Sử

5  11A5-Lịch Sử 10A12-Lịch Sử

1  10A9-Lịch Sử 10A9-Lịch Sử 11A6-Lịch Sử

2  11A7-Lịch Sử 10A11-Lịch Sử

3  11A6-Lịch Sử 11A5-Lịch Sử 11A5-Lịch Sử

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A17-CC-SHTT 10A3-Lịch Sử 10A6-Lịch Sử

2  10A1-Lịch Sử

3  12A17-Lịch Sử 10A6-Lịch Sử 12A10-Lịch Sử

4  10A3-Lịch Sử 10A16-Lịch Sử 10A16-Lịch Sử

5  12A15-Lịch Sử 12A11-Lịch Sử 12A17-Lịch Sử

1  Ôn tập 12A14-Lịch Sử 12A12-Lịch Sử

2  Ôn tập 12A13-Lịch Sử 12A16-Lịch Sử

3  10A1-Lịch Sử

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A3-Địa Lí

2  

3  

4  

5  12A7-Địa Lí

1  12A3-Địa Lí

2  

3  12A7-Địa Lí

4  

5  

S

Trần Ka Ni

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Võ Thị Thanh Hằng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Dương Quang Phú

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Kim Quyên

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Nhâm

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A13-GDĐP 10A16-Địa Lí 12A12-GDĐP

2  10A8-Địa Lí 11A8-Địa Lí 11A11-Địa Lí

3  11A12-Địa Lí 11A8-Địa Lí 11A10-Địa Lí

4  10A6-Địa Lí 10A16-Địa Lí

5  12A12-GDĐP 12A13-GDĐP 10A8-Địa Lí

1  11A12-Địa Lí 10A6-Địa Lí

2  11A11-Địa Lí

3  11A10-Địa Lí 11A8-Địa Lí

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A15-CC-SHTT 12A5-Địa Lí

2  12A15-Địa Lí 12A2-Địa Lí

3  12A5-Địa Lí

4  12A15-Địa Lí

5  12A18-Địa Lí

1  Ôn tập 12A4-Địa Lí

2  Ôn tập 12A18-Địa Lí

3  12A4-Địa Lí 12A2-Địa Lí

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A9-CC-SHTT 11A9-Địa Lí 12A14-Địa Lí

2  11A9-Địa Lí 12A12-Địa Lí 12A6-Địa Lí

3  12A1-Địa Lí 12A1-Địa Lí

4  12A13-Địa Lí 12A13-Địa Lí 12A12-Địa Lí

5  12A17-Địa Lí 12A6-Địa Lí 11A9-Địa Lí

1  Ôn tập 12A17-Địa Lí

2  Ôn tập

3  12A14-Địa Lí

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A16-CC-SHTT 12A9-Địa Lí 10A7-Địa Lí

2  12A16-Địa Lí 12A11-Địa Lí

3  12A10-Địa Lí 12A10-Địa Lí

4  12A11-Địa Lí 10A7-Địa Lí 12A8-Địa Lí

5  12A8-Địa Lí 12A16-Địa Lí

1  Ôn tập

2  Ôn tập

3  12A9-Địa Lí

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A15-Ngoại ngữ 12A17-Ngoại ngữ 10A15-Ngoại ngữ

2  12A13-Ngoại ngữ 12A17-Ngoại ngữ 10A15-Ngoại ngữ

3  12A13-Ngoại ngữ 10A7-Ngoại ngữ 12A6-Ngoại ngữ

4  12A6-Ngoại ngữ 12A6-Ngoại ngữ

5  10A7-Ngoại ngữ 10A15-TC-TA 10A7-Ngoại ngữ

1  Ôn tập 12A1-TC-TA 12A13-TC-TA 10A7-TC-TA Ôn tập

2  Ôn tập 12A6-TC-TA 12A17-TC-TA 12A1-Ngoại ngữ Ôn tập

3  12A1-Ngoại ngữ 12A17-Ngoại ngữ 12A1-Ngoại ngữ 12A13-Ngoại ngữ

4  

5  

S

Phạm Lê Ngọc Hân

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Phạm Thị Ngọc Thăng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Lê Hoàng Anh

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Huỳnh Duy Lâm

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Mai

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A16-CC-SHTT 12A11-Ngoại ngữ 10A16-TNHN

2  10A16-TNHN 12A11-TC-TA

3  10A16-Ngoại ngữ 10A9-TNHN

4  10A16-Ngoại ngữ 12A7-Ngoại ngữ

5  10A9-TNHN 12A7-Ngoại ngữ

1  Ôn tập 12A11-Ngoại ngữ 12A7-Ngoại ngữ Ôn tập

2  Ôn tập 12A11-Ngoại ngữ 12A7-TC-TA Ôn tập

3  10A16-TC-TA 10A16-Ngoại ngữ

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A10-Ngoại ngữ 11A10-Ngoại ngữ 10A8-Ngoại ngữ

2  10A3-Ngoại ngữ 11A5-Ngoại ngữ

3  10A8-Ngoại ngữ 12A1-GDĐP 11A5-Ngoại ngữ 11A10-TC-TA

4  11A5-TC-TA 11A5-Ngoại ngữ 10A11-Ngoại ngữ

5  10A3-Ngoại ngữ 10A8-TC-TA 10A3-Ngoại ngữ 10A11-Ngoại ngữ

1  10A11-TC-TA 10A8-Ngoại ngữ 12A1-GDĐP

2  11A10-Ngoại ngữ 10A11-Ngoại ngữ 10A3-TC-TA

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A15-Ngoại ngữ 11A15-Ngoại ngữ 11A4-Ngoại ngữ

2  11A15-TC-TA 10A6-Ngoại ngữ 11A4-TC-TA 11A3-Ngoại ngữ

3  11A6-Ngoại ngữ 10A6-TC-TA 10A1-Ngoại ngữ 11A6-Ngoại ngữ

4  11A6-Ngoại ngữ 11A4-Ngoại ngữ 10A1-Ngoại ngữ 10A6-Ngoại ngữ

5  11A3-Ngoại ngữ 11A4-Ngoại ngữ 10A6-Ngoại ngữ

1  11A6-TC-TA 10A1-Ngoại ngữ

2  11A15-Ngoại ngữ 10A1-TC-TA

3  11A3-TC-TA 11A3-Ngoại ngữ

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A8-Ngoại ngữ 12A16-Ngoại ngữ 12A4-Ngoại ngữ

2  12A16-Ngoại ngữ 12A4-Ngoại ngữ 11A12-Ngoại ngữ

3  12A16-Ngoại ngữ 12A4-Ngoại ngữ 11A11-Ngoại ngữ

4  11A11-Ngoại ngữ 11A12-Ngoại ngữ 12A8-Ngoại ngữ

5  11A11-Ngoại ngữ 11A12-Ngoại ngữ 12A8-Ngoại ngữ

1  Ôn tập 11A1-Ngoại ngữ 12A8-TC-TA 11A1-Ngoại ngữ Ôn tập

2  Ôn tập 11A1-Ngoại ngữ 12A4-TC-TA 11A12-TC-TA Ôn tập

3  12A16-TC-TA 11A11-TC-TA 11A1-TC-TA

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A9-Ngoại ngữ 12A10-TC-TA 12A10-Ngoại ngữ

2  11A14-Ngoại ngữ 12A5-Ngoại ngữ 11A14-Ngoại ngữ

3  12A18-Ngoại ngữ 12A5-Ngoại ngữ 12A18-Ngoại ngữ

4  11A16-Ngoại ngữ 12A18-Ngoại ngữ

5  11A16-Ngoại ngữ 11A9-TC-TA 12A5-Ngoại ngữ

1  Ôn tập 12A18-TC-TA 12A10-Ngoại ngữ 11A16-Ngoại ngữ Ôn tập

2  Ôn tập 11A14-Ngoại ngữ 12A10-Ngoại ngữ 11A9-Ngoại ngữ Ôn tập

3  11A14-TC-TA 11A16-TC-TA 11A9-Ngoại ngữ 12A5-TC-TA

4  

5  

S

Lê Thị Hồng Ngọc

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Bích Trâm

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Hoàng Duy Khang

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Lê Quỳnh Như

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Lê Thị Bích Phương

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A12-TC-TA 12A12-Ngoại ngữ 12A2-TC-TA

2  12A12-Ngoại ngữ 10A4-Ngoại ngữ

3  10A12-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ 10A4-TC-TA 10A4-Ngoại ngữ

4  10A4-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ 10A14-Ngoại ngữ

5  12A9-TC-TA 10A14-TC-TA 10A14-Ngoại ngữ 12A12-TC-TA

1  Ôn tập 12A9-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ Ôn tập

2  Ôn tập 12A12-Ngoại ngữ 12A9-Ngoại ngữ Ôn tập

3  10A14-Ngoại ngữ 10A12-Ngoại ngữ 12A9-Ngoại ngữ 10A12-Ngoại ngữ

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A9-CC-SHTT 10A5-Ngoại ngữ

2  11A8-Ngoại ngữ 10A5-Ngoại ngữ

3  10A5-Ngoại ngữ 11A2-Ngoại ngữ

4  10A9-Ngoại ngữ 11A2-TC-TA 10A9-Ngoại ngữ

5  10A9-Ngoại ngữ 11A8-Ngoại ngữ 11A8-Ngoại ngữ

1  11A8-TC-TA 10A5-TC-TA

2  11A2-Ngoại ngữ

3  10A9-TC-TA 11A2-Ngoại ngữ

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A3-Ngoại ngữ 12A15-Ngoại ngữ 11A13-Ngoại ngữ

2  12A15-Ngoại ngữ 11A13-Ngoại ngữ

3  11A7-Ngoại ngữ 12A3-TC-TA

4  11A7-Ngoại ngữ 12A14-Ngoại ngữ 11A7-TC-TA

5  11A13-Ngoại ngữ 12A14-Ngoại ngữ 11A7-Ngoại ngữ

1  Ôn tập 12A3-Ngoại ngữ 11A13-TC-TA Ôn tập

2  Ôn tập 12A3-Ngoại ngữ 12A14-Ngoại ngữ Ôn tập

3  12A15-TC-TA 12A15-Ngoại ngữ 12A14-TC-TA

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A14-GDĐP

2  10A2-Ngoại ngữ 11A7-GDĐP 10A10-Ngoại ngữ

3  10A13-Ngoại ngữ 10A13-Ngoại ngữ 10A10-Ngoại ngữ

4  10A13-Ngoại ngữ 10A2-Ngoại ngữ 11A8-GDĐP

5  11A13-GDĐP 10A2-Ngoại ngữ 11A9-GDĐP

1  10A10-Ngoại ngữ 10A13-TC-TA 10A2-TC-TA

2  10A10-TC-TA

3  11A11-GDĐP 11A10-GDĐP 11A12-GDĐP

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A13-CC-SHTT 11A13-Công nghệ 11A13-TNHN

2  11A13-TNHN 11A11-Công nghệ 10A12-Công nghệ

3  10A12-Công nghệ

4  11A11-Công nghệ

5  11A12-Công nghệ 10A11-Công nghệ

1  10A11-Công nghệ

2  11A13-Công nghệ

3  11A12-Công nghệ

4  

5  

S

Trịnh Yến Nhi

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Võ Thị Thanh Hồng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Bùi Hoàng Hải

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Minh Phương

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Yến Trinh

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A9-Công nghệ 10A6-Công nghệ 10A9-Công nghệ

2  10A7-Công nghệ 11A8-Công nghệ 10A8-Công nghệ

3  10A8-Công nghệ 10A7-Công nghệ

4  11A10-Công nghệ 10A10-Công nghệ

5  11A10-Công nghệ

1  11A9-Công nghệ 10A6-Công nghệ

2  11A8-Công nghệ

3  10A10-Công nghệ 11A9-Công nghệ

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A16-CC-SHTT 12A18-Công nghệ

2  11A16-GDĐP

3  12A18-Công nghệ 11A16-Công nghệ

4  11A15-Công nghệ

5  11A14-Công nghệ

1  11A15-Công nghệ

2  11A16-Công nghệ

3  11A14-Công nghệ

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A10-Thể dục 12A2-Thể dục 10A3-Thể dục

2  10A1-Thể dục 10A4-Thể dục 12A9-Thể dục

3  10A4-Thể dục 10A2-Thể dục 12A15-Thể dục 12A2-Thể dục

4  10A2-Thể dục 12A16-Thể dục

5  

1  

2  10A3-Thể dục 12A10-Thể dục 10A1-Thể dục

3  12A9-Thể dục 12A16-Thể dục 12A15-Thể dục

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  10A14-Thể dục

3  12A5-Thể dục

4  10A13-Thể dục

5  

1  

2  10A14-Thể dục

3  10A13-Thể dục 12A5-Thể dục

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  11A9-Thể dục 11A2-Thể dục 11A1-Thể dục

3  11A3-Thể dục 11A11-Thể dục 10A5-Thể dục 11A9-Thể dục

4  11A10-Thể dục 11A12-Thể dục 11A2-Thể dục

5  

1  

2  11A11-Thể dục 11A10-Thể dục 11A4-Thể dục 11A1-Thể dục

3  11A12-Thể dục 11A4-Thể dục 11A3-Thể dục 10A5-Thể dục

4  

5  

S

Cai Hải Oanh

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Đỗ Duy

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Huỳnh Tấn Khải

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Luyện Thị Thu Trang

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Giàu

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  10A15-Thể dục

3  12A6-Thể dục 10A16-Thể dục 12A6-Thể dục

4  

5  

1  

2  

3  10A16-Thể dục 10A15-Thể dục

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A6-Thể dục 12A14-Thể dục 12A7-Thể dục 11A5-Thể dục

2  12A8-Thể dục 12A13-Thể dục 12A7-Thể dục

3  12A12-Thể dục 12A8-Thể dục 12A13-Thể dục

4  12A17-Thể dục 12A12-Thể dục

5  

1  

2  11A6-Thể dục 11A5-Thể dục

3  12A17-Thể dục 12A14-Thể dục

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A10-Thể dục 10A11-Thể dục 10A10-Thể dục

2  12A18-Thể dục 10A9-Thể dục 10A6-Thể dục

3  12A11-Thể dục 10A8-Thể dục 10A12-Thể dục

4  10A7-Thể dục 12A11-Thể dục 10A9-Thể dục

5  

1  

2  10A12-Thể dục 10A6-Thể dục 10A8-Thể dục

3  12A18-Thể dục 10A11-Thể dục 10A7-Thể dục

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A14-Thể dục 12A1-Thể dục 12A3-Thể dục 12A4-Thể dục

2  11A15-Thể dục 11A16-Thể dục 11A15-Thể dục 11A16-Thể dục

3  11A13-Thể dục 11A13-Thể dục

4  11A14-Thể dục 11A7-Thể dục

5  

1  

2  11A8-Thể dục 12A4-Thể dục 11A8-Thể dục

3  12A3-Thể dục 11A7-Thể dục 12A1-Thể dục

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  10A11-GD QP-AN 10A14-GD QP-AN

3  

4  

5  10A15-GD QP-AN 10A13-GD QP-AN

1  

2  

3  10A12-GD QP-AN 10A16-GD QP-AN

4  

5  

S

Trần Đình Thủy Tú

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Trương Tuấn Kiệt

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Đào Ngô Phúc Triều

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Lê Tấn Phát

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Sơn Vũ

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A8-GD QP-AN 11A7-GD QP-AN

2  11A13-GD QP-AN

3  11A2-GD QP-AN

4  11A3-GD QP-AN 11A9-GD QP-AN

5  11A5-GD QP-AN 11A1-GD QP-AN

1  11A4-GD QP-AN

2  11A12-GD QP-AN 11A10-GD QP-AN

3  11A11-GD QP-AN 11A6-GD QP-AN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A1-GD QP-AN

2  10A6-GD QP-AN

3  10A4-GD QP-AN 10A10-GD QP-AN

4  11A15-GD QP-AN 10A9-GD QP-AN

5  10A2-GD QP-AN 10A3-GD QP-AN

1  11A16-GD QP-AN 10A7-GD QP-AN

2  11A14-GD QP-AN

3  10A5-GD QP-AN 10A8-GD QP-AN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A2-GDKT-PL 10A1-GDKT-PL

2  

3  

4  

5  

1  

2  

3  10A1-GDKT-PL 10A2-GDKT-PL

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  10A3-GDKT-PL 12A17-GDKT-PL 10A3-GDKT-PL

3  10A11-GDKT-PL 10A11-GDĐP 10A5-GDKT-PL 10A5-GDKT-PL

4  10A12-GDKT-PL 10A11-GDKT-PL 10A12-GDKT-PL

5  10A7-GDĐP 10A4-GDKT-PL 12A17-GDKT-PL 10A10-GDKT-PL

1  10A4-GDKT-PL Ôn tập

2  10A10-GDKT-PL Ôn tập

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A14-CC-SHTT 11A16-GDKT-PL 11A16-GDKT-PL

2  11A5-GDKT-PL 11A1-GDKT-PL 12A18-GDKT-PL

3  12A18-GDKT-PL 11A14-GDKT-PL

4  11A14-GDKT-PL 11A6-GDĐP

5  11A14-GDKT-PL 11A5-GDKT-PL

1  11A1-GDKT-PL

2  11A16-GDKT-PL

3  

4  

5  

S

Huỳnh Duy Tân

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Hiền

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Tô Thu Huyền

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Lê Khắc Vinh

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Thị Kim Liên

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A7-GDKT-PL 11A2-GDKT-PL 10A8-GDĐP

2  11A8-GDKT-PL 12A3-GDĐP 10A7-GDKT-PL

3  11A13-GDKT-PL 11A6-GDKT-PL 11A8-GDKT-PL 11A2-GDKT-PL

4  11A13-GDKT-PL 12A3-GDĐP 11A8-GDKT-PL

5  12A2-GDĐP 12A2-GDĐP 10A6-GDKT-PL 11A13-GDKT-PL

1  11A6-GDKT-PL

2  10A6-GDKT-PL

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A6-GDĐP 11A9-GDKT-PL 11A15-GDKT-PL

2  10A9-GDKT-PL 11A15-GDKT-PL 10A9-GDKT-PL

3  11A9-GDKT-PL 11A3-GDKT-PL 12A5-GDĐP

4  12A4-GDĐP 11A4-GDKT-PL 11A9-GDKT-PL

5  11A7-GDKT-PL 12A5-GDĐP 11A7-GDKT-PL

1  11A3-GDKT-PL 12A4-GDĐP

2  11A4-GDKT-PL 12A6-GDĐP

3  11A15-GDKT-PL

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A16-MOS 10A15-MOS

2  10A16-MOS 10A15-MOS

3  

4  10A12-MOS 10A11-MOS

5  10A12-MOS 10A11-MOS

1  10A9-MOS 10A10-MOS

2  10A9-MOS 10A10-MOS

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A3-Mỹ thuật 10A4-Mỹ thuật

2  10A5-Mỹ thuật 10A2-Mỹ thuật

3  10A1-Mỹ thuật 10A11-Mỹ thuật

4  10A13-Mỹ thuật 10A14-Mỹ thuật

5  10A6-Mỹ thuật 10A10-Mỹ thuật

1  10A7-Mỹ thuật 10A8-Mỹ thuật 10A16-Mỹ thuật

2  10A12-Mỹ thuật 10A15-Mỹ thuật 10A9-Mỹ thuật

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  

3  10A5-IE.NN 12A6-IE.NN 12A1-IE.NN

4  12A2-IE.NN 10A1-IE.NN 10A3-IE.NN 10A7-IE.NN

5  12A5-IE.NN 10A2-IE.NN 10A7-IE.NN 10A1-IE.NN

1  10A5-IE.NN 10A3-IE.NN 10A6-IE.NN

2  10A4-IE.NN

3  10A2-IE.NN 10A6-IE.NN 10A4-IE.NN

4  

5  

S

Quách Anh Huy

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Nguyễn Cao Ngân Vy

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Giáo viên 1

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Trần Thị Khánh Hằng

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025

S

Vũ Thùy Anh

C

THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 31-03-2025



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  12A17-IE.NN 12A18-IE.NN 12A12-IE.NN 12A11-IE.NN

2  11A4-IE.NN 12A16-IE.NN 12A13-IE.NN 11A2-IE.NN

3  11A1-IE.NN 12A15-IE.NN 10A9-IE.NN 11A3-IE.NN

4  10A10-IE.NN 10A8-IE.NN 10A10-IE.NN 12A14-IE.NN

5  10A11-IE.NN 10A11-IE.NN 11A4-IE.NN 11A5-IE.NN 11A1-IE.NN

1  11A2-IE.NN 10A12-IE.NN 10A9-IE.NN

2  11A5-IE.NN 11A3-IE.NN 10A12-IE.NN

3  10A8-IE.NN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A14-IE.NN 10A13-IE.NN

2  12A10-IE.NN 11A9-IE.NN 10A13-IE.NN

3  11A9-IE.NN 10A14-IE.NN 11A7-IE.NN

4  11A6-IE.NN 12A9-IE.NN 11A6-IE.NN 11A8-IE.NN

5  10A16-IE.NN 10A16-IE.NN 11A8-IE.NN 12A8-IE.NN

1  10A15-IE.NN 11A7-IE.NN

2  12A7-IE.NN

3  10A15-IE.NN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  11A16-IE.NN 11A15-IE.NN 11A14-IE.NN

2  11A11-IE.NN 11A13-IE.NN

3  11A12-IE.NN 12A3-IE.NN

4  11A14-IE.NN 11A11-IE.NN 12A4-IE.NN

5  11A15-IE.NN 11A10-IE.NN 11A16-IE.NN

1  11A13-IE.NN

2  11A12-IE.NN

3  11A10-IE.NN

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  

3  10A6-GDĐP

4  10A5-GDĐP

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A1-GDĐP

2  10A2-GDĐP

3  10A3-GDĐP

4  10A4-GDĐP

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  

2  

3  10A10-GDĐP

4  10A9-GDĐP

5  
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